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KẾ HOẠCH

Tổ: Ngữ văn - Năm học 2017 – 2018

- Căn cứ Văn bản số 3718/BGDĐT-GDTrH ngày 15/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017 – 2018;

- Căn cứ Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 16/8/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh;

- Quyết định số 3966/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Văn bản số 2988/GDĐT-VP ngày 17/8/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện Phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" giai đoạn 2016-2020;
- Căn cứ Công văn số 3120/GDĐT-TrH ngày 28 thág 8 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018; 

        Căn cứ Kế hoạch giáo dục năm học 2017 - 2018 của Trường THPT Trần Hưng Đạo, Tổ Ngữ văn xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2017 - 2018 như sau :

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Bối cảnh năm học

Năm học 2017-2018 là năm học tiếp tục triển khai Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Thực hiện Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục; Quyết định số 3966/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trường THPT Trần Hưng Đạo tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả giáo dục trong nhà trường; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng của học sinh; nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Tiếp tục điều chỉnh nội dung dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới; thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới phương thức đánh giá học sinh; tích cực đổi mới nội dung, phương thức giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại địa phương; tăng cường thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục.

2. Thuận lợi

- Tổ có 14 giáo viên đạt chuẩn. Các tổ viên đoàn kết giúp đỡ nhau trong công tác
- Đội ngũ giáo viên trong tổ hầu hết có năng lực khá, giỏi, có kinh nghiệm giảng dạy
- Cơ sở vật chất phục vụ dạy học ngày càng tăng về số lượng và chất lượng, cảnh quan, môi trường, điều kiện dạy học ngày càng được cải thiện 
- Giáo viên của Tổ nhiệt tình trong giảng dạy 
- Nhà trường đã có những đầu tư về trang thiết bị đặc biệt là những trang thiết bị hiện đại cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu dạy học 
3. Khó khăn

- Tổ có số lượng giáo viên khá đông lại nhiều nữ, đa số có con nhỏ nên gặp nhiều trở ngại trong triển khai hoạt động và quản lí giáo viên.

- Trình độ vận dụng công nghệ thông tin vào trong công tác dạy học hầu hết chưa đáp ứng  nhiệm vụ dạy học.

- Học sinh và phụ huynh chưa ý thức đúng vai trò của môn học nên chưa có thái độ tích cực trong học tập
4. Tình hình đội ngũ năm học 2017 - 2018
- Tổ có 14 giáo viên trong đó có 4 thạc sĩ, 10 cử nhân. Một lãnh đạo là Hiệu phó chuyên môn (trong đó: 1 nam, 13 nữ)

- Trình độ chuyên môn: 100% đạt chuẩn.
	STT
	Họ và tên
	Trình độ
	Đạt chuẩn
	Chuyên Môn

	1
	Lê Thị Ngọc Anh
	Thạc sĩ
	X
	SP Ngữ văn

	2
	Trần Thị Thu Hằng
	Cử nhân
	X
	SP Ngữ văn

	3
	Lê Thị Thuận
	Cử nhân
	X
	SP Ngữ văn

	4
	Trần Thị Thu Phương
	Cử nhân
	X
	SP Ngữ văn

	5
	Lê Thị Thanh Thùy
	Cử nhân
	X
	SP Ngữ văn

	6
	Lê Thị Kim Ngân
	Cử nhân
	X
	SP Ngữ văn

	7
	Phạm Thị Thu
	Cử nhân
	X
	SP Ngữ văn

	8
	Triệu Thùy Dương
	Thạc sĩ
	X
	SP Ngữ văn

	9
	Mai Đức Đăng Khoa
	Cử nhân
	X
	SP Ngữ văn

	10
	Mai Đỗ Vân Trang
	Thạc sĩ
	X
	SP Ngữ văn

	11
	Nguyễn Thị Thảo
	Cử nhân
	X
	SP Ngữ văn

	12
	Nguyễn Thị Thanh Thảo
	Cử nhân
	X
	SP Ngữ văn

	13
	Nguyễn Thị Vân Anh
	Cử nhân
	X
	SP Ngữ văn

	14
	Lê Thị Hương Thủy 
	Thạc sĩ
	X
	SP Ngữ văn


II. CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC

1. Xây dựng Kế hoạch dạy học theo Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành chương trình giáo dục phổ thông: Xây dựng Kế hoạch dạy học cụ thể, chi tiết, phù hợp với điều kiện nhà trường và thực hiện đúng chương trình và kế hoạch giáo dục đã được phê duyệt 
2. Thực hiện đúng và đủ công tác dạy tự chọn, lồng ghép
- Dạy tự chọn cho K10 trong HKI, K12 các khối thi A1, D, C trong cả năm học.
3. Thực hiện dạy học theo chủ đề tích hợp:

Tổ Ngữ văn đưa các nội dung vào bài dạy cụ thể như sau:

- Tích hợp kiến thức các môn KHXH

- Tích hợp các phân môn Tiếng Việt- Làm văn- Văn học
4. Dạy học 2 buổi/ ngày

- Tiết dạy chính khóa đảm bảo đúng, đủ chương trình theo qui định của Bộ GD-ĐT ( Kế hoạch cụ thể đính kèm).
- Tiết dạy buổi 2 luyện tập, mở rộng, nâng cao cho chương trình chính khóa ( Kế hoạch cụ thể đính kèm)
5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác giảng dạy
- Sử dụng bảng tương tác : tối thiểu 2 tiết/ GV
- Sử dụng “Trường học kết nối: tối thiểu 2 tiết/ GV
          6. Tiếp tục phát huy mạnh mẽ công tác đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá:

- Thực hiện tốt đổi mới phương pháp dạy học với các mục tiêu cụ thể như: 

+ 100% giáo viên tham gia dạy học chuyên đề, dạy học tích hợp
+ Đổi mới hình thức tổ chức dạy học như Dạy học dự án, Hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài học
+ Tổ chức dạy học với tiết học ngoại khóa

Khối 10 thực hiện nội dung “ Sân khấu hóa văn học”
Khối 11 thực hiện nội dung  “ Sân khấu hóa văn học”
Khối 12 thực hiện nội dung  “ Sân khấu hóa văn học”
- Tăng cường đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá: kết hợp nhiều hình thức kiểm tra, đánh giá
7. Đổi mới sinh hoạt Tổ chuyên môn : 

- Sinh hoạt chuyên môn 2l/ tháng
- Thảo luận về việc Dạy học theo định hướng nghiên cứu bài học:  4 tiết

- Dạy học chuyên đề theo định hướng phát triển năng lực học sinh: 
- Thảo luận các vấn đề, các nội dung khó dạy hàng tháng, rút kinh nghiệm trong toàn tổ.
III. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Xây dựng tư tưởng, đạo đức tác phong của giáo viên
a) Chỉ tiêu:

- 100% GV đạt danh hiệu LĐTT
- Ít nhất 15% đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở
b) Biện pháp thực hiện:
- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước 

- Tham gia đầy đủ các buổi bồi dưỡng chính trị.
- Gương mẫu trong công tác, đoàn kết với đồng nghiệp, gần gũi với học sinh 
- Duy trì kỷ cương, nề nếp trong nhà trường. Xây dựng khối đoàn kết nội bộ 
- Thực hiện kiểm tra nội bộ thường xuyên
2. Giữ vững và nâng cao chất lượng dạy học bộ môn, hạn chế học sinh yếu kém 
a. Chỉ tiêu:

- Tỷ lệ lưu ban, bỏ học không quá 0.5 %.

- Tỷ lệ Khá, Giỏi: 70 %.

- Tỷ lệ HS TN và đậu ĐH: Bằng hoặc cao hơn năm học 2016- 2017
b. Biện pháp thực hiện:

- Tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức học tập của học sinh. Phối hợp cha mẹ học sinh, GVCN để thực hiện tốt các nhiệm vụ giáo dục
- Nâng cao vai trò của học sinh trong các hoạt động dạy và học
- Nâng cao chất lượng dạy học phù hợp với năng lực trình độ học sinh, phương pháp dạy học đổi mới tạo hứng thú cho học sinh, ôn tập phụ đạo cho học sinh yếu kém kịp thời.

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh trong các tiết sinh hoạt để thu hút học sinh 
- Tăng cường công tác kiểm tra

- Thường xuyên quan tâm, động viên, giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn
- Chú trọng công tác BDHSG ngay từ đầu năm học
- Tổ chức lớp phụ đạo cho học sinh yếu vào thứ 7 trong tuần. Giao mỗi Thầy (cô) phụ trách một khối.

Giáo việc dạy phụ đạo báo cáo tình hình học tập của học sinh cho Tổ trưởng và Lãnh đạo trường để tổ chức phối hợp với cha mẹ học sinh vào cuối mỗi tháng.
3. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh giáo dục học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu.

a) Về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

- Các chỉ tiêu:

+ Danh hiệu thi đua của tổ và chất lượng bộ môn (phụ lục kèm theo) …
+ Thực hiện đầy đủ chương trình, không cắt xén nội dung dạy học.

+ Có Kế hoạch dạy học chi tiết theo từng khối lớp (theo định hướng đổi mới) được lãnh đạo nhà trường phê duyệt.
- Biện pháp thực hiện.

+ Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, đúng tiến độ, đúng mức độ yêu cầu chương trình và kế hoạch giáo dục của tổ, của trường
+ Soạn giáo án đầy đủ trước khi lên lớp, giáo án soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, phù hợp đối tượng học sinh
+ Đổi mới phương pháp dạy học, Tổ chuyên môn tổ chức tăng cường dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo trong học tập của học sinh, giúp học sinh vận dụng kiến thức trong giải quyết vấn đề thực tiễn.

+ Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá theo hướng vận dụng và liên hệ thực tế

+ Vận dụng tốt các phương pháp dạy học vào các đối tượng khác nhau. Tăng cường rèn luyện kĩ năng cho học sinh, bám sát đối tượng học sinh

+ Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy một cách hiệu quả, chú ý tích hợp liên môn
b) Về bồi dưỡng học sinh giỏi

- Các chỉ tiêu:

+ Đội tuyển HSG tham dự thi HSG cấp thành phố đạt chỉ tiêu của trường
+ Tham gia các Hội thi, hoạt động chuyên môn, hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học do Sở tổ chức
- Biện pháp thực hiện:

+ Xây dựng chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi các lớp10. 11. 12 khoa học
+ Tăng cường số buổi bồi dưỡng thêm cho đội tuyển HSG 
+ Tổ chức xét chọn đội tuyển để phát hiện học sinh có năng khiếu tham gia các đội tuyển
+ Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các học sinh tham gia học bồi dưỡng và dự thi các đội tuyển HSG 12, Olympic 10, Olympic 11
c) Về phụ đạo học sinh yếu

- Các chỉ tiêu:
+ Tỷ lệ HS yếu dưới 3%

+ Không để học sinh diện yếu, kém phải bỏ học và không được phụ đạo, hướng dẫn giúp đỡ 
- Biện pháp thực hiện:
+ Kiểm tra, rà soát, phát hiện sớm tất cả học sinh yếu không theo kịp chương trình
+ Xây dựng chương trình phụ đạo cho từng khối lớp 
+ Tăng cường kiểm tra theo dõi thực hiện
+ Phối hợp cha mẹ học sinh, địa phương trong giáo dục học sinh trong các dịp nghỉ hè…
4. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ giáo viên.

 a) Các chỉ tiêu:

- 100% giáo viên nghiên cứu nội dung, chương trình, sách giáo khoa, nắm vững chuẩn kiến thức kỹ năng theo quy định của Bộ GDĐT. 
- Thực hiện hiệu quả các hoạt động dự giờ, thao giảng  
- Tổ trưởng dự giờ giáo viên trong tổ chuyên môn ít nhất 1 tiết dạy/giáo viên/năm; mỗi giáo viên thực hiện ít nhất 4 bài giảng có ứng dụng CNTT, dự giờ đồng nghiệp ít nhất 8 tiết/năm.

- Không có giáo viên xếp loại yếu theo quy định về tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên
- Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học 
- Thực hiện Bồi dưỡng thường xuyên đối với tất cả GV
b) Biện pháp thực hiện:

- Tổ CM phải có ít nhất 3 chuyên đề bồi dưỡng nâng cao chất lượng dạy học/năm

- Mỗi giáo viên phải có ít nhất 1 chuyên đề tự bồi dưỡng chuyên môn

- Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chuyên đề do nhà trường và Sở tổ chức

- Thường xuyên tổ chức thao giảng, dự giờ rút kinh nghiệm các giáo viên.

- TTCM kiểm tra hồ sơ giáo viên mỗi tháng 1 lần; kiểm tra kế hoạch giảng dạy hàng tuần
- Đảm bảo sinh hoạt tổ chuyên môn 2 lần/tháng
- Tham gia các Hội thi cấp trường và cấp Sở
- Tích cực và có ý thức trong công tác tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực chuyên môn.

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch thao giảng, ngoại khóa của tổ chuyên môn.

- Nghiên cứu nội dung chương trình để dạy học theo hướng nghiên cứu bài học.

- Có kế hoạch dạy học theo định hướng phát triển năng lực và xây dựng giáo án tích hợp.
5. Tham gia Hội thi, hoạt động chuyên môn trường, Cụm, ngành …
a) Các chỉ tiêu:

- Trong tổ có ít nhất 1 GV tham gia ít nhất một cuộc thi do sở tổ chức.

b) Biện pháp thực hiện:

- Tổ tạo mọi điều kiện để giáo viên trong tổ và học sinh tham gia đầy đủ các hội thi trong khả năng của nhà trường có thể.

- Tạo điều kiện về thời gian và động viên giáo viên và học sinh tích cực học tập để thu được kết quả cao trong các kì thi Học sinh giỏi 
6. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, đánh giá phân loại đội ngũ giáo viên.

 a) Các chỉ tiêu:

- 100 % giáo viên trong tổ được KT nội bộ

- Dự giờ rút kinh nghiệm, đánh giá: 2 tiết/gv/năm học

- Kiểm tra kế hoạch giảng dạy: 4lần/tháng

- Kiểm tra tiến độ cho điểm: 1 lần/tháng

b) Các biện pháp thực hiện:

- Tiếp thu và thực hiện nghiêm chỉnh văn bản Quy định trách nhiệm và cơ chế làm việc giữa Lãnh đạo và tổ trưởng chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn với  các tổ viên.

- Phát huy quyền làm chủ, tính tự giác và chủ động của cán bộ giáo viên trong mọi mặt hoạt động.

- Tổ trưởng lập kế hoạch kiểm tra cấp tổ.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm sau kiểm tra 
- Tổ chức kiểm tra và đánh giá, xếp loại học sinh phải lấy chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình GDPT làm cơ sở, đảm bảo khách quan thống nhất.

- Các bài kiểm tra từ 45 phút trở lên các tổ viên ra đề phải có ma trận đề nộp cho Tổ trưởng trước khi kiểm tra 
7. Hoạt động chuyên môn khác
 a) Các chỉ tiêu:
- Tổ chức ngoại khóa văn học cho HS toàn trường
- Tham gia tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

- Hợp tác với Đoàn trường và các tổ chức khác trong trường để có buổi sinh hoạt ngoài giờ lên lớp hiệu quả.

b) Biện pháp thực hiện:

- Nghiên cứu các câu hỏi chuyên đề phù hợp với nội dung chuyên đề SHNGLL . Xây dựng nếp sống văn hóa, củng cố kỷ cương nề nếp, thực hiện giáo dục kỷ luật tích cực hiệu quả, tham gia đầy đủ các buổi tham quan, học tập các di sản văn hóa nếu có điều kiện.

- Thực hiện các buổi ngoại khóa, tuyên truyền cho các chủ đề SHNGLL
V. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

 Sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình: Đề nghị bổ sung những tài liệu tham khảo chuyên sâu cho GV và HSG, có ít nhất 1 đầu báo chuyên nghành cho GV và HS.
Trên đây là kế hoạch năm học 2017-2018 nhằm thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường của Tổ Ngữ văn.
	HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Thống Nhất
	Gò Vấp, ngày 15  tháng 09  năm 2017
Tổ trưởng
                          Trần Thị Thu Hằng

	Đính kèm:

- Kế hoạch Thực hiện chương trình chi tiết
- Đăng ký thi đua 
- Kế hoạch thao giảng
- Dạy học theo chủ đề
- Kế hoach giảng dạy

	


                                                PHỤ LỤC 1

ĐĂNG KÝ THI ĐUA

1. Danh hiệu thi đua, khen thưởng tập thể: Tổ Ngữ văn
2. Danh hiệu thi đua cá nhân: 
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đăng ký

danh hiệu thi đua
	Ghi chú

	1
	Trần Thị Thu Hằng
	TTCM
	CSTĐ
	

	2
	Phạm Thị Thu 
	NT10
	CSTĐ
	

	3
	Trần Thị Thu Phương
	GV
	CSTĐ
	

	4
	Triệu Thùy Dương
	GV
	LĐTT
	

	5
	Mai Đức Đăng Khoa
	GV
	LĐTT
	

	6
	Mai Đỗ Vân Trang
	GV
	LĐTT
	

	7
	NguyễnThịThanhThảo
	GV
	LĐTT
	

	8
	Lê Thị Thanh Thùy
	GV
	LĐTT
	

	9
	Lê Thị Thuận
	TPCM
	LĐTT
	

	10
	Lê Thị Kim Ngân
	GV
	LĐTT
	

	11
	 Nguyễn Thị Vân Anh
	GV
	LĐTT
	

	12
	Nguyễn Thị Thảo
	GV
	LĐTT
	

	13
	Lê Thị Hương Thủy
	GV
	LĐTT
	


PHỤ LỤC 2

KẾ HOẠCH THAO GIẢNG

	STT
	Giáo viên thao giảng
	Thời gian
	Ghi chú

	1
	Lê Thị Hương Thủy
	   Tháng 11
	


PHỤ LỤC 3

LỊCH THỰC HIỆN NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH NHÀ TRƯỜNG 

	STT
	Nội dung, hình thức
	Đối tượng
	Thời gian
	Ghi chú

	1.

Chính trị

tư tưởng - đoàn thể: 


	- Kết thúc hè 2017, chuẩn bị năm học mới 2017-2018.
-Xây dựng chương trình hoạt động cho năm học 2017-2018
- Phân công nhiệm vụ năm học 2017-2018.
- Đại hội Công đoàn cấp tổ nhiệm ký 2017-2022.

- Tham gia Lễ khai giảng năm học 2017-2018.

- Xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018 và các kế hoạch đính kèm.
- Họp CMHS đầu năm 2017-2018.

- Đại Hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022.

- Hội nghị Cán bộ công chức- viên chức cấp tổ.

  - Khám sức khoẻ đầu năm 
-Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2017-2018.

- Tham gia ngày Hội các CLB.

- Kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 -20/11/2017)

- Giáo dục truyền thống tôn sư trọng đạo, hiếu học.

-Hưởng ứng các hoạt động thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.

- Hoàn tất các hoạt động, chỉ tiêu thi đua học kỳ I.

- Tham gia thực hiện ngoại khóa cho học sinh khối 12 tại TP. Đà Lạt

- Sơ kết học kỳ I,  đánh giá các hoạt động của tổ

- Đón đoàn thực tập sư phạm; phân công dạy mẫu; phân công hướng dẫn thực tập.

- Họp CMHS sơ kết học kỳ I.

- Tham gia Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/02/1930-3/02/2018).

- Giáo dục ý nghĩa ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

- Tham gia hội trại xuân 2018.

- Nghỉ tết Âm lịch từ ngày 12/2/2018(27 tháng Chạp) đến hết ngày 23/02/2018( mùng 8 Tết)

- Tham gia Kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) và 1978 ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
- Tham gia Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCSHCM (26/03/1931-26/03/2018).

- Tổ chức hoạt động ngoại khóa tổ, tham gia ngoại khóa K10, 11

- Tham gia Kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 132 năm Ngày Quốc tế Lao động 01/5.
-  Tham gia các hoạt động kỷ niệm 13 năm thành lập Trường THPT Trần Hưng Đạo 
- Tham gia Lễ Giỗ tổ Hùng Vương 
- Tham gia Kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018)

- Rà soát và hoàn thành các chỉ tiêu năm học 2017-2018.

- Xét thi đua năm học 2017-2018.

- Tổng kết năm học 2017-2018.

- Họp CMHS báo cáo kết quả năm học
- Triển khai kế hoạch hè 2018.

- Coi thi, chấm thi THPT quốc gia; thi tuyển sinh lớp 10 theo điều động của Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Tổ chức thi lại.

- Tham gia hội họp; tập huấn; hội thi do Sở Giáo dục và Đào tạo; Cụm chuyên môn tổ chức.

- Thực hiện báo cáo năm học 2017-2018.

- Chuẩn bị kế hoạch năm học 2018-2019.

- Tham gia hội họp; tập huấn; hội thi do Sở Giáo dục và Đào tạo; Cụm chuyên môn tổ chức.
	Các GV trong tổ
	Tháng 8/ 2017

Tháng 9/ 2017

Tháng 10/ 2017

Tháng 11/ 2017

Tháng 12/ 2017

Tháng 1/ 2018

T
háng 2/ 2018

Tháng 3/ 2018

Tháng 4/ 2018

Tháng 5/ 2018

Tháng 6/2018

Tháng 7/ 2018
	

	2.
Chuyên môn:
	- Xây dựng kế họach giáo dục 2017-2018.
- Tiếp nhận giáo viên mới; phân công nhiệm cụ GV

- Bắt đầu chương trình HKI: Từ ngày14/8/2017 đến hết ngày 31/12/2017.
-- Triển khai nhiệm vụ chuyên môn năm học mới, cập nhật các đổi mới trong năm học.
- Triển khai kế hoạch tổ chức các cuộc thi chuyên môn cấp Sở: thi học sinh giỏi lớp 12  cấp thành phố; Olympic tháng 4 thành phố Hồ Chí Minh; hướng dẫn HSNCkhoa học; dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn…

- Tổ trưởng chuyên môn tham dự họp chuyên môn đầu năm do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
- Kiểm tra nắm tình hình chuyên môn đầu năm học.
- Giáo viên tham gia BDHSG và Olympic xây dựng kế hoạch giảng dạy. Chọn đội tuyển học sinh giỏi khối 12 và Olympic khối 10,11.Triển khai kế hoạch giảng dạy.

-Thực hiện hoạt động chuyên môn HKI, thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra HKI.
- Dạy bồi dưỡng học sinh giỏi, Olympic.

- Báo điểm đợt 1: từ 02/10 đến 08/10/2017
- KSCL khối 10, 11; thi thử ĐH lần 1 (tuần  từ 09/10 đến 15/10/2017)
- Báo điểm lần 1 cho phụ huynh học sinh

-  Kiểm tra nội bộ giáo viên theo kế hoạch.
- Tổ chức các tiết dạy tốt; học tốt chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam. 
- Dự giờ tiết tốt.
- Đẩy mạnh công tác phụ đạo học sinh yếu, kém.
- CB kiểm tra tra học kỳ I.

- Dự giờ theo kế hoạch.
- Hoàn tất hồ sơ kiểm tra nội bộ học kỳ I.
- Hoàn thành điểm số học kỳ I.
- Kiểm tra học kỳ I: Từ 11/12 đến 23/12/2017(Theo lịch Sở GD& ĐT)

- Bắt đầu chương trình học kỳ 2: Từ ngày  02/01/2018  đến ngày 26/5/2018
- Chốt danh sách học sinh dự thi học sinh giỏi lớp 12 cấp Thành phố
- Dự giờ theo kế hoạch
-  Đẩy mạnh công tác Bồi dưỡng HS Giỏi và Olympic
- Triển khai kế hoạch thi GVCN giỏi : Tuần 1/tháng 2/2018.

- Vào điểm đợt 1 học kì II: từ 26/2 đến hết ngày 04/3/2018
- Khảo sát chất lượng khối 10,11 lần 2; Thi thử đại học lần 2:  Tuần từ 05/3 đến 11/3/2018

- Ngoại khóa dưới sân trường: Tổ Ngữ văn
- Tham gia dự thi học sinh giỏi  khối 12 cấp thành phố: 07/3/2018

- Báo điểm cho phụ huynh lần 1 học kì II
- Tham gia thi Olympic thành phố lần thứ 4 khối 10 và 11: tháng 4/2018

- Hoàn tất hồ sơ kiểm tra nội bộ học kì II
- Hướng dẫn ôn tập chuẩn bị kiểm tra học kỳ 2 khối 10,11
- Kiểm tra học kỳ II: Từ 16/04 đến 6/5/2018 (Theo lịch Sở GD&ĐT)
 - Lập danh sách học sinh yếu lớp 12 để phụ đạo 

- Kế hoạch ôn tập thi tốt nghiệp, đại học
- Nộp Bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên
- Hoàn tất sổ điểm, đánh giá xếp loại học sinh
- Kiểm tra chéo hồ sơ học sinh các lớp ( Học bạ, sổ gọi tên, ghi điểm)
 - Thi thử THPT Quốc gia ( lần 3)

· Ôn tập cho HS Thi TN và ĐH
	Các GV trong tổ
	Tháng 8/ 2017
Tháng 9/ 2017

Tháng 10/ 2017

Tháng 11/ 2017

Tháng 12/ 2017

Tháng 1/ 2018

Tháng 2/ 2018

Tháng 3/ 2018

Tháng 4/ 2018

Tháng 5/ 2018

Tháng 6/ 2018
	

	3. Hoạt động khác
	Tham gia các cuộc họp,các hoạt động tập thể,  tập huấn của trường, của sở
	Gv được điều động
	Trong năm học
	


PHỤ LỤC 4

DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ 

	Thời gian
	Tên chuyên đề
	Người thực hiện
	Khối
	Nội dung

công việc
	Môn học liên quan (Chủ đề liên môn)
	Ghi chú

	Tuần 5, 6
	Vẻ đẹp TN, con người VN trong “ Tây Tiến” ( Quang Dũng) và “ Việt Bắc”( Tố Hữu)
	GV dạy khối 12
	12
	-GV hướng dẫn HS tìm hiểu tài liệu LS, ĐL về Tây Bắc và những năm đầu KCCP
-HDHS tìm hiểu chuyên đề
	Lịch sử
Địa lí
	

	Tuần 2, 3
	Nhân cách nhà nho trong thơ trung đại.
	GV khối 11
	11
	-GV hướng dẫn HS tìm hiểu tài liệu về nhân cách nhà nho xưa 

-HDHS tìm hiểu chuyên đề
	LS
	

	Tuần 4, 5, 6
	Yếu tố thần kì trong VHDG
	GV khối 10
	10
	GV hướng dẫn HS tìm hiểu tài liệu 

-HDHS tìm hiểu chuyên đề
	VHDG
LS
	


PHỤ LỤC 5: KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY ( Theo Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT)

1. KHỐI 10: 

1.1 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHÍNH KHÓA

HỌC KÌ 1: 

	TUẦN
	TIẾT PPCT
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	
	
	
	

	1
	1

2

3
	Tổng quan văn học Việt Nam

 Tổng quan văn học Việt Nam


Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

	

	2
	4

5

6
	Khái quát văn học Việt Nam

 Khái quát văn học Việt Nam

Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ (tt)
	

	3
	7

8

9
	Văn bản

Văn bản (tt)

ĐT: Lập dàn ý bài văn ts-ra đề bài số1 
	

	4
	10

11

12
	CĐ: Yếu tố thần kì trong VHDG:

1. Chiến thắng Mtao Mxây

2. Truyện ADV và Mị Châu-TT
	

	5
	13

14, 15
	           Truyện ADV và Mị Châu-TT

3. Tấm Cám


	

	6
	16

17

18
	Uy-lít-xơ trở về

 Uy-lít-xơ trở về 

ĐT: Ra-ma buộc tội
	

	7
	19

20

21
	Chọn sự việc, chi tiết trong bài văn tự s

 Chọn sự việc, chi tiết trong bài văn tự s

Trả bài văn số1
	

	8
	22

23

24
	ĐT: Miêu t và biểu c trong bài văn tsự

Tam đại con gà

Nhưng nó phải bằng hai mày
	

	9
	25

26

27
	CD than thân, yêu thương tnghĩa(1,4)

CD than thân, yêu thương tình nghĩa(6)

Trả bài KS
	

	10
	28

29

30
	Đặc đ của ngôn ngữ nói và ngôn ngviết

Ca dao hài hứơc(Bài 1,2)

Đọc thêm: Lời tiễn dặn
	

	11
	31

32

33
	ĐT: Luyện tập đoạn văn tự sự

Ôn tập văn học dân gian Việt Nam

Ôn tập văn học dân gian Việt Nam
	

	12
	34

35

36
	Khái quát VHVN từ thế kỉ X-XIX 

    Khái quát VHVN từ thế kỉ X-XIX

       Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt
	

	13
	37

38

39
	Tỏ lòng

Cảnh ngày hè

Tóm tắt văn bản tự sự-ra đề bài văn số3
	

	14
	40

41

42
	Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt(tt)

Nhàn

Độc Tiểu Thanh Kí
	

	15
	43

44

45
	Thực hành phép tu từ ẩn dụ hoán dụ

ĐT:Vận nước, Cáo bệnh,Hứng trở về 

Tại lầu Hoàng Hạc tiễn MHN…
	

	16
	46

47

48
	Cảm xúc mùa thu

Trình bày 1 vấn đề

Trả bài văn số3
	

	17
	49

50

51
	Lập kế hoạch cá nhân

ĐT: Thơ Hai-cư của Ba-Sô(Bài1,2,3,6)

ĐT: Lầu HH, Nỗi oan của …, Khe ch…
	

	18
	52

53

54
	Các hình thức kết cấu của văn bản thm

Lập dàn ý bài văn thuyết minh

 Lập dàn ý bài văn thuyết minh
	

	19
	55

56

57
	Ôn tập phần tiếng Việt

Ôn tập phần làm văn

Ôn tập phần đọc hiểu
	

	20
	
	
	Dự trữ


HỌC KÌ 2: 

	TUẦN
	TIẾT PPCT
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	
	
	
	

	1
	58

59

60
	Phú sông Bạch Đằng

Phú sông Bạch Đằng

Đại Cáo BÌnh Ngô
	

	2
	61

62

63
	Bài viết số 4: Văn thuyết minh



Đại Cáo Bình Ngô



Đại Cáo Bình Ngô
	

	3
	64

65

66
	Tính chuẩn xác của văn bản TM 

ĐT: Tựa “Trích diễm thi tập”

Hiền tài là nguyên khí quốc gia
	

	4
	67

68

69
	Hiền tài là nguyên khí quốc gia

Khái quát lịch sử Tiếng Việt

ĐT: Hưng Đạo Đại Vương…
	

	5
	70

71

72
	Trả bài số 4. Ra đề bài số 5

ĐT: Thái sư Trần Thủ Độ

Phương pháp TM
	

	6
	73

74

75
	Truyện chức phán sự đền Tản Viên

Truyện chức phán sự đền Tản Viên

Luyện tập viết văn TM 
	

	7
	76

77

78
	Những yêu cầu về sử dụng TV

Tóm tắt VB TM  

Hồi trống cổ thành
	

	8
	79

80

81
	Hồi trống cổ thành

ĐT: Tào Tháo uống rượu…

Trả bài số 5. Ra đề bài số 6
	

	9
	82

83

84
	Tình cảnh lẻ loi của ngừơi chinh phụ

Tình cảnh lẻ loi của ngừơi chinh phụ

Lập dàn ý bài văn nghị luận
	

	10
	85

86

87
	Truyện Kiều

Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Trao duyên
	

	11
	88

89

90
	Trao duyên

ĐT: Nỗi thương mình

Lập luận trong văn nghị luận
	

	12
	91

92

93
	Chí khí anh hùng

Chí khí anh hùng

ĐT: Thề nguyền 
	

	13
	94

95

96
	Trả bài số 6

Văn bản văn học

Thực hành phép tu từ
	

	14
	97

98

99
	Thực hành phép tu từ

Nội dung & hình thức của VBVH

Các thao tác lập luận
	

	15
	100

101

102
	Ôn tập Tiếng Việt

Ôn tập Tiếng Việt

Luyện tập viết đoạn văn nghị luận
	

	16
	103

104

105
	Viết quảng cáo

Ôn tập

Ôn tập
	

	17
	106

107

108
	Kiểm tra học kỳ

Kiểm tra học kỳ 

Trả bài kiểm tra học kỳ 
	

	18
	109

110

111
	Ôn tập tổng hợp 

Hướng dẫn ôn tập hè

Hướng dẫn ôn tập hè 
	

	19

 
	
	
	Dự trữ


1.2 KẾ  HOẠCH GIẢNG DẠY TIẾT TỰ CHỌN

HỌC KÌ 1: 

	TUẦN
	TIẾT PPCT
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	
	
	
	

	1
	TC1
	  Tìm hiểu về thể loại sử thi
	

	2
	TC2
	Tìm hiểu thể loại truyền thuyết
	

	3
	TC3
	Tìm hiểu về thể loại truyện cổ tích
	

	4
	TC4
	Tìm hiểu về thể loại ca dao
	

	5
	TC5
	Tìm hiểu về thể loại truyện cười
	

	6
	TC6
	Luyện tập: lập dàn ý bài văn tự sự
	

	           7
	TC7
	LT: Chọn sv, chi tiết trong bài văn tự sự
	

	8
	TC8
	Ngoại khóa: Kể chuyện sáng tạo
	

	9
	TC9
	Ngoại khóa: Hát dân ca
	

	10
	TC10
	Ng.kh: Diễn kịch-văn học dân gian
	

	11
	TC11
	LT: Sử dụng ngôn ngữ nói và ng.viết
	

	12
	TC12
	LT: Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt
	

	13
	TC13
	Tìm hiểu thơ trung đại
	

	14
	TC14
	Tìm hiểu về thơ trung đại (tt)
	

	          15
	TC15
	Thực hành phép tu từ ẩn dụ, hoán dụ
	

	          16
	TC16
	LT: Trình bày một vấn đề
	

	         17
	TC17
	LT: Lập dàn ý bài văn thuyết minh
	

	18
	TC18
	Ôn tập phần đọc hiểu
	

	19
	TC19
	LT: Tập sáng tác thơ Hai-cư
	

	20
	
	
	Dự trữ


2. KHỐI 11

 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHÍNH KHÓA

HỌC KÌ 1: 

	TUẦN
	TIẾT PPCT
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	
	
	
	

	1
	1, 2

3

4
	Vào phủ chúa Trịnh

Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân

Bài viết số 1- NLXH
	

	2
	5,6

7,8
	Tự tình

Chuyên đề: Nhân cách nhà nho trong VHTĐ: Câu cá mùa thu
	

	3
	9

 10,11

12
	           ĐT: Khóc Dương Khuê 

         Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc 

ĐT: Lẽ ghét thương
	

	4
	13

14

15,16
	                  ĐT: Chạy giặc 

Thao tác lập luận phân tích

Thương vợ
	

	5
	17

18

19,20
	ĐT: Vịnh khoa thi hương

Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân

Bài ca ngất ngưởng
	

	6
	21

22

23
24
	LT: Thao tác lập luận phân tích

       ĐT: Bài ca ngắn đi trên bãi cát

Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghluận 

Trả bài số 1; viết bài số 2
	

	7
	25

26

27

28
	Thực hành về thành ngữ

Chiếu cầu hiền

ĐT: Xin lập khoa luật

Thực hành về nghĩa của từ tr sử dụng
	

	8
	29,30

31

32
	Ôn tập VHTĐVN

Trả bài số 2

Thao tác lập luận so sánh
	

	9
	33, 34
35, 36
	KQ VHVN từ đầu TK XX đến 

CMT/1945

          Hai đứa trẻ
	

	10
	37

38

39,40
	Hai đứa trẻ

Ngữ cảnh

Chữ người tử tù
	

	11
	41

42,43

44
	Chữ người tử tù

Bài viết số 3

LT: Thao tác lập luận so sánh
	

	12
	45

46

47,48
	LT: Sử dụng kết hợp các thao tác lập l

Hạnh phúc của một tang gia

Hạnh phúc của một tang gia
	

	13
	49

50

51,52
	Phong cách ngôn ngữ báo chí

Trả bài số 3

Một số thể loại văn học: Thơ,truyện
	

	14
	53

54,55

56
	Chí Phèo

Chí Phèo

Phong cách ngôn ngữ báo chí
	

	15
	57

58

59

60
	Bản tin

ĐT: Cha con nghĩa nặng

ĐT: Vi hành

ĐT: Tinh thần thể dục 
	

	16
	61, 62

63

64
	Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài

LT: Viết bản tin

             TH: Sử dụng câu trong VB
	

	17
	65

66, 67

68
	TH: Sử dụng câu trong VB

Tình yêu và thù hận

Ôn tập văn học
	

	18
	69, 70, 71

72
	Ôn tập văn học

Ôn tập văn học

       Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn
	

	19
	73,74
75,76
	Luyện tập tổng hợp

 Luyện tập tổng hợp
	

	20
	
	
	Dự trữ


HỌC KÌ 2: 

	TUẦN
	TIẾT PPCT
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	
	
	
	

	1
	77

78,79
	
Lưu biệt khi xuất dương

       Nghĩa của câu
	

	2
	80

81,82
	Viết bài số 5: NLVH

Hầu trời
	

	3
	83,84

85
	Vội vàng

Tràng giang
	

	4
	86

87

88
	Trả bài số 5. Làm bài số 6( NLXH ở n)

Thao tác LLBB

Luyện tập thao tác LLBB
	

	5
	89,90

91
	Đây thôn Vĩ Dạ

Chiều tối
	

	6
	92

93

94
	Từ ấy

ĐT: Lai Tân, Nhớ đồng

ĐT: Tương tư, Chiều xuân
	

	7
	95

96

97
	Tiểu sử tóm tắt

Đặc điểm loại hình TV

Trả bài số 6. Ra đề bài số 7
	

	8
	98

99

100
	Tôi yêu em

ĐT: Bài thơ số 28

Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt
	

	9
	101

102

103
	Người trong bao

Người trong bao

Thao tác LLBL
	

	10
	104

105

106
	Luyện tập thao tác LLBL

Người cầm quyền khôi phục uy quyền

Người cầm quyền khôi phục uy quyền
	

	11
	107

108

109
	Về luân lí xã hội ở nước ta

Về luân lí xã hội ở nước ta

ĐT: Tiếng mẹ đẻ- nguồn giải phóng …
	

	12
	110

111

112
	Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác

Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác

Phong cách ngôn ngữ chính luận
	

	13
	113

114

115
	Phong cách ngôn ngữ chính luận

Một thời đại trong thi ca

Một thời đại trong thi ca
	

	14
	116

117

118
	Một số thể loại văn học: kịch

Một số thể loại văn học: nghị luận

LT vận dụng kết hợp các TTLL
	

	15
	119

120

121
	Ôn tập phần VH

Ôn tập phần VH

Tóm tắt văn bản nghị luận
	

	16
	122

123

124
	Luyện tập TTVBNL

Ôn tập phần TV

                   Ôn tập phần làm văn
	

	17
	125

126

127
	Kiểm tra tổng hợp cuối năm

Kiểm tra tổng hợp cuối năm

Kiểm tra tổng hợp cuối năm
	

	18
	128

129

130
	Trả bài KTTHCN

Hướng dẫn ôn tập hè

Hướng dẫn ôn tập hè
	

	19
	
	
	Dự trữ


3.KHỐI 12

3.1 .KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHÍNH KHÓA

HỌC KÌ 1: 

	TUẦN
	TIẾT PPCT
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	
	
	
	

	1
	1, 2

      3
	KQVHVN từ CMT8/1945 đến 1975

Nghị luận về tư tưởng đạo lý
	

	2
	4

5, 6
	Tuyên ngôn độc lập

Tuyên ngôn độc lập
	

	3
	7, 8

9
	Giữ gìn sự trong sáng của TV

Bài số 1
	

	4
	10

11

12
	Nguyễn Đình Chiểu ngôi sao sáng…

ĐT:P Mấy ý nghĩ về thơ

ĐT: Đo-xtoi-ep-xki
	

	5
	13

14

15
	CĐ: Vẻ đẹp TN, CNVN trong thơ ch.P

Tây Tiến

Tố Hữu
	

	6
	16, 17

 18
	Việt Bắc

Bình luận về một ý kiến bàn về VH
	

	7
	19

20

21
	Bình luận về một ý kiến bàn về VH

Trả bài số 1

 Phong cách ngôn ngữ khoa học
	

	8
	22

23

24
	Thông điệp nhân ngày thế giới phòng c

Nghị luận về bài thơ, đoạn thơ 

Nghị luận về bài thơ, đoạn thơ 
	

	9
	25

26

27
	Luật thơ

Trả bài KS

Phát biểu theo chủ đề
	

	10
	28

29

30
	Đất Nước (NKĐ)

ĐT: Đất nước (NĐT)

Luật thơ
	

	11
	31

32,33
	Thực hành một số phép tu từ ngữ âm

Bài viết số3-  NLVH
	

	12
	34

35

36
	ĐT: Dọn về làng

ĐT: Tiếng hát con tàu, Đò Lèn

TH: Một số phép tu từ cú pháp
	

	13
	37, 38

39
	Sóng

LT: Vận dụng các phương thức biểu đạt
	

	14
	40

41

42
	Đàn ghita của Lorca

ĐT: Bác ơi, Tự do

LT: Vận dụng kết hợp các thao tác lập luận
	

	15
	43, 44

45
	Quá trình VH và PCVH

Trả bài số3
	

	16
	46, 47

48
	Người lái đò sông Đà

Chữa lỗi lập luận trong bài văn nghị luận
	

	17
	49, 50

51
	Ai đã đặt tên cho dòng sông

Những ngày đầu của nước VN mới


	

	18
	52

53

54
	Ôn tập phần tiếng Việt

Ôn tập phần làm văn

Ôn tập phần đọc hiểu
	

	19
	55

56

57
	KT tổng hợp

KT tổng hợp

                                     Trả bài
	

	20
	
	
	Dự trữ


HỌC KÌ 2: 

	TUẦN

TIẾT PPCT

NỘI DUNG

GHI CHÚ

1

58, 59

60

Vợ chồng A Phủ

Nhân vật giao tiếp

2

61

62

63

Vợ nhặt

Vợ nhặt

Vợ nhặt

3

64

65

66

Rừng xà nu

Rừng xà nu

Rừng xà nu

4

67

68

69

Bài viết số 5

Bài viết số 5

Nhân vật giao tiếp

5

70

71

72

Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi

Đọc thêm: Bắt sấu rừng U Minh Hạ

6

73

74

75

Những đứa con trong gia đình

Những đứa con trong gia đình

Chiếc thuyền ngoài xa

7

76

77

78

Chiếc thuyền ngoài xa

Đọc thêm: Mùa lá rụng trong vườn

Đọc thêm: Một người Hà Nội

8

79

80

81

Trả bài số 5, ra đề bài số 6 NLVH

Thực hành hàm ý

Thực hành hàm ý

9

82

83

84

Thuốc

Thuốc

Rèn luyện kỹ năng MB, KB trong văn nghị luận

10

85

86

87

Phát biểu tự do

Số phận con người

Số phận con người

11

88

89

90

Ông già và biển cả

Ông già và biển cả

Diễn đạt trong văn nghị luận

12

91

92

93

Diễn đạt trong văn nghị luận

Bài viết số 7

Bài viết số 7

13

94

95

96

Hồn Trương Ba da hàng thịt

Hồn Trương Ba da hàng thịt

Nhìn về vốn văn hóa dân tộc

14

97

98

99

Phong cách ngôn ngữ hành chính

Văn bản tổng kết

Tổng kết tiếng Việt

15

100

101

102

Giá trị văn học và tiếp nhận văn học

Giá trị văn học và tiếp nhận văn học

Ôn tập văn học

16

103

104

105

KT cuối năm

KT cuối năm

KT cuối năm

17

106

107

108

Ôn thi tốt nghiệp phần đọc hiểu

Ôn thi tốt nghiệp phần đọc hiểu

       Ôn thi tốt nghiệp phần NLXH

18

109

110

111

Ôn thi tốt nghiệp phần NLXH

Ôn thi tốt nghiệp phần NLVH

Ôn thi tốt nghiệp phần NLVH

19

Dự trữ




3.2.KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TIẾT TỰ CHỌN

HỌC KÌ 1: 

	TUẦN
	TIẾT PPCT
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	
	
	
	

	1
	TC1


	Tìm hiểu thêm (THT) về VHVN từ 1975 đến nay
	

	2
	TC2
	THT về tác gia HCM
	

	3
	TC3
	THT về Tuyên ngôn độc lập
	

	4
	TC4
	HT về tác giả NĐC
	

	5
	TC5
	LT: Phong cách ngôn ngữ khoa học
	

	6
	TC6
	LT: Nghị luận về đoạn thơ
	

	7
	TC7
	THT về đề tài : Người lính trong thơ
	

	8
	TC8
	THT về tập thơ Việt Bắc
	

	9
	TC9
	   THT về phong cách thơ Tố Hữu
	

	10
	TC10
	THT về chủ đề : Đất Nước trong thơ
	

	11
	TC11
	LT: Các phép tu từ ngữ âm
	

	12
	TC12
	LT: Các phép tu từ cú pháp
	

	13
	TC13
	THT về Xuân Quỳnh
	

	14
	C14
	THT về Thanh Thảo và tập thơ “ Khối vuông ru- bích”
	

	15
	C15
	THT về một số PCVH tiêu biểu
	

	16
	TC16
	THT về Nguyễn Tuân và tập “ Sông Đà”
	

	17
	TC17
	THT về HPNT
	

	18
	TC18
	Ôn tập tổng hợp
	

	19
	TC19
	Ôn tập tổng hợp
	

	20
	
	
	Dự trữ


HỌC KÌ II:

	TUẦN
	TIẾT PPCT
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	
	
	
	

	1
	TC20


	LT: Viết MB, KB hoặc đoạn văn nghị luận
	

	2
	TC21
	LT: Vợ chống A Phủ
	

	3
	TC22
	LT: Vợ nhặt


	

	4
	TC23
	LT: Rừng xà nu
	

	5
	TC24
	LT: Nghị luận về một tư tưởng đạo lí
	

	6
	TC25
	LT: Những đứa con trong gia đình
	

	           7
	TC26
	LT: Chiếc thuyền ngoài xa


	

	          8
	TC27
	LT: Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi
	

	9
	TC28
	LT: Viết MB, KB trong văn nghị luận về một đoạn trích văn xuôi
	

	10
	TC29
	LT: Viết đoạn văn nghị luận về một tác phẩm, đoạn trích văn xuôi
	

	11
	TC30
	LT: Viết MB, KB hoặc một đoạn trong văn NLXH
	

	12
	TC31
	LT:
Văn học nước ngoài


	

	13
	TC32
	LT: Hồn Trương Ba da hàng thịt


	

	14
	TC33
	LT:Diễn đạt trong văn nghị luận
	

	15
	TC34
	LT: Ôn tập phần văn học kỳ II
	

	16
	TC35
	LT: Ôn tập phần văn học kỳ II
	

	17
	TC36
	Ôn thi tốt nghiệp
	

	         18
	TC37
	Ôn thi tốt nghiệp


	

	19
	
	
	Dự trữ


PHẦN 2: KẾ HOẠCH DẠY BUỔI 2 (THEO QUY ĐỊNH  VỀ DẠY 2 BUỔI)

1. KHỐI 10

HỌC KỲ 1: 

	TUẦN
	TIẾT PPCT
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	
	
	
	

	1
	B2


	Chuyên đề 1: Tìm hiểu văn học dân tộc

1. VHDG
	1 tiết/ tuần

	2
	B2
	2. VHV   
	

	3
	B2
	3. Mối quan hệ giữa VHDG và VHV
	

	4
	B2
	Chuyên đề 2: Kể truyện sáng tạo

1.  Nhập vai kể truyện sử thi
	

	5
	B2
	2. Nhập vai kể truyện truyền thuyết
	

	6
	B2
	3. Kể truyện cổ tích sáng tạo
	

	7
	B2
	Chuyên đề 3: Sân khấu hóa VHDG

1. Hát dân ca
	

	8
	B2
	2. Viết kịch từ cổ tích
	

	9
	B2
	3. Vũ điệu dân gian
	

	10
	B2
	Cảm nghĩ về VHDGVN
	

	11
	B2
	Chuyên đề 4: Phân tích thơ trung đại

1. Kỹ năng phân tích thơ
	

	12
	B2
	2. PT “ Tỏ lòng” ( Phạm Ngũ Lão)
	

	13
	B2
	3. PT “ Cảnh ngày hè”
	

	14
	B2
	4. PT “ Nhàn”
	

	15
	B2
	5. PT “ Độc Tiểu Thanh kí”
	

	16
	B2
	Chuyên đề 5: Các biện pháp tu từ

1. So sánh
	

	17
	B2
	2. Ẩn dụ
	

	18
	B2
	3. Hoán dụ
	

	19
	B2
	Ôn tập phần tiếng Việt
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	Dự trữ


HỌC KÌ 2: 

	TUẦN
	TIẾT PPCT
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	
	
	
	

	1
	B2
	Chuyên đề 6: Văn thuyết minh

1. Kỹ năng làm văn thuyết minh
	1 tiết/ tuần

	2
	B2


	2. LT: Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh
	

	3
	B2
	3. Tính chuẩn xác, hấp dẫn của văn thuyết minh 


	

	4
	B2
	4. Thực hành thuyết minh

· Thuyết minh về tp văn học 
	

	5
	B2


	· Thuyết minh về nhân vật văn học 
	

	6
	B2
	· Thuyết minh về danh nhân 
	

	7
	B2
	Chuyên đề 7: Thực hành những yêu cầu sử dụng TV

1. Yêu cầu ngữ âm
	

	8
	B2


	2. Yêu cầu từ vựng
	

	9
	B2
	3. Yêu cầu ngữ pháp
	

	10
	B2
	4. Yêu cầu phong cách ngôn ngữ
	

	11
	B2


	Chuyên đề 8: Phân tích nhân vật trữ tình trong thơ

1. Tâm trạng người cô phụ trong “ Tình cảnh….”
	

	12
	B2
	2. Tâm trạng Thúy Kiều trong “ Trao duyên”
	

	13
	B2
	3. Hình tượng Từ Hải trong “ Chí khí anh hùng”
	

	14
	B2


	Chuyên đề 9: Thực hành các phương thức biểu đạt

1. Phương thức miêu tả, tự sự 
	

	15
	B2
	2. Phương thức biểu cảm, thuyết minh
	

	16
	B2
	3. Phương thức nghị luận, hành chính
	

	17
	B2
	         Ôn tập tổng hợp
	

	18
	B2
	           Ôn tập tổng hợp
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	Dự trữ


2.KHỐI 11

HỌC KÌ 1:
	TUẦN
	TIẾT PPCT
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	
	
	
	

	1
	B2
	  Chuyên đề 1: Nghị luận về tư tưởng đạo lí ( mức độ TB)

1. NL về 1 quan điểm sống
	1 tiết/ tuần

	2
	B2
	2. NL về 1 phẩm chất đạo đức
	

	3
	B2
	3. NL về 1 nguyên tắc ứng xử
	

	4
	B2
	Chuyên đề 2: Thực hành lập dàn ý bài văn nghị luận

1. DY: PT bài thơ “ Tự tình”
	

	5
	B2
	2. DY: PT bài thơ “ Thương vợ”
	

	6
	B2
	3. DY: PT bài thơ“ Bài ca ngất ngưởng”
	

	7
	B2
	4. DY: PT bài “ Văn tế…”
	

	8
	B2
	5. DY: PT bài “ Chiếu cầu hiền”
	

	9
	B2
	Chuyên đề 3: Thực hành TV

1. TH. Thành ngữ
	

	10
	B2
	2. TH nghĩa của từ trong câu
	

	11
	B2
	Chuyên đề 4: Phân tích nhân vật trong tác phẩm tự sự

1. NV Liên trong “ Hai đứa trẻ”
	

	12
	B2
	2. NV Huấn Cao trong “ Chữ người tử tù”
	

	13
	B2
	3. NV ngục quan trong “ Chữ người tử tù”
	

	14
	B2
	4. NV Chí Phèo trong “ Chí Phèo”
	

	15
	B2
	Chuyên đề 5: Thực hành các thao tác lập luận

1. TTLL phân tích
	

	16
	B2
	2. TTLL so sánh
	

	17
	B2
	3. Sử dụng kết hợp các TTLL
	

	18
	B2
	Ôn tập phần tiếng Việt
	

	19
	B2
	Ôn tập phần làm văn
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	Dự trữ


HỌC KÌ 2: 

	TUẦN
	TIẾT PPCT
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	
	
	
	

	1
	B2
	Chuyên đề 6: T.H câu trong tiếng Việt

1. Câu phân loại theo CTNP
	1 tiết/ tuần

	2
	B2


	2. Câu phân loại theo MĐN
	

	3
	B2
	Chuyên đề 7: Vẻ đẹp thơ mới

1. Tìm hiểu chung về thơ mới
	

	4


	B2
	2. Vẻ đẹp bài thơ “ Vội vàng”
	

	5
	B2


	3. Vẻ đẹp bài thơ “ Tràng giang”
	

	6
	B2
	4. Vẻ đẹp bài thơ “ Đây thôn Vĩ Dạ”
	

	7
	B2
	Chuyên đề 8: Vẻ đẹp thơ ca cách mạng

1. Vẻ đẹp bài thơ “ Chiều tối”
	

	8
	B2


	2. Vẻ đẹp bài thơ “ Từ ấy”
	

	9
	B2
	Chuyên đề 9: Các thao tác lập luận

1. Thao tác LLBB
	

	10
	B2
	2. Thao tác LLBL
	

	11
	B2


	3. Sử dụng kết hợp các TTLL
	

	12
	B2
	Chuyên đề 10: Phong cách ngôn ngữ

1. Phong cách sinh hoạt
	

	13
	B2
	2. Phong cách nghệ thuật
	

	14
	B2


	3. Phong cách báo chí
	

	15
	B2
	4. Phong cách chính luận
	

	16
	B2
	Luyện tập tổng hợp
	

	17
	B2


	Luyện tập tổng hợp
	

	18
	B2
	Luyện tập tổng hợp
	

	19
	
	
	Dự trữ


3.KHỐI 12 

HỌC KÌ 1:

	TUẦN
	TIẾT PPCT
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	
	
	
	

	1
	B2
	LT: NLXH ( TTĐL)
	

	2
	B2


	LT: Đọc hiểu
	

	3
	B2
	LT: Về tác phẩm “ TNĐL”
	

	4
	B2
	LT: NLXH ( HTĐS)
	

	5
	B2
	LT: Về tác phẩm  “ NĐC ngôi…”
	

	6
	B2
	LT: Về tác phẩm “ Tây Tiến”
	

	7
	B2
	LT: Về tác phẩm “ Việt Bắc”
	

	8
	B2
	LT: Về các BPTT
	

	9
	B2
	           LT : Về các TTLL
	

	10
	B2
	LT: Xác định nội dung văn bản
	

	11
	B2
	LT: Viết đoạn văn cảm nhận
	

	12
	B2
	LT: Về tác phẩm “ Đất Nước”
	

	13
	B2
	LT: Về tác phẩm “ Sóng”
	

	14
	B2
	LT: Về tác phẩm “ Đàn ghita của Lorca”
	

	15
	B2
	LT: Phân tích hình tượng thơ
	

	16
	B2
	LT: Về tác phẩm “ Người lái đò sông Đà”
	

	17
	B2
	LT: Về tác phẩm “ Ai đã đặt tên cho dòng sông”
	

	18
	B2
	LT: Đọc hiểu
	

	19
	B2
	Ôn tập tổng hợp
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	Dự trữ


HỌC KÌ 2: 

	TUẦN
	TIẾT PPCT
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	
	
	
	

	1
	B2
	Chuyên đề 7: Nghị luận về tư tưởng đạo lý, hiện tượng đời sống qua tác phẩm văn học

1. Tư tưởng đạo lý….
	

	2
	B2


	2. Hiện tượng đời sống…
	

	3
	B2
	Chuyên đề 8: Phân tích hình tượng nghệ thuật trong tác phẩm tự sự 

1. Hình tượng NV Mị 
	

	4
	B2
	2. Hình tượng NV A Phủ
	

	5
	B2


	3. Hình tượng NV Tràng
	

	6
	B2
	4. Hình tượng NV người vợ nhặt
	

	7
	B2
	5. Hình tượng NV Bà cụ Tứ
	

	8
	B2


	6. Hình tượng NV T.nú
	

	9
	B2
	7. Hình tượng rừng xà nu
	

	10
	B2
	8. Hình tượng NV Việt 
	

	11
	B2


	9. Hình tượng NV Chú Năm
	

	12
	B2
	10. Hình tượng NV người đàn bà hàng chài
	

	13
	B2
	11. Hình tượng NV Phùng 
	

	14
	B2


	Chuyên đề 9: Phân tích đoạn văn nghệ thuật

1. Một đoạn trong “Vợ chồng A Phủ”
	

	15
	B2
	2. Một đoạn trong “Vợ nhặt”
	

	16
	B2
	3. Một đoạn trong “Rừng xà nu”
	

	17
	B2


	4. Một đoạn trong “Chiếc thuyền ngoài xa”
	

	18
	B2
	5. Một đoạn trong “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”
	

	19
	
	
	Dự trữ


KẾ HOẠCH CỤ THỂ TỪNG THÁNG

	
 Thời gian
	Nội dung công việc
	Phụ trách

	Tháng 8/2017
	- Xây dựng kế họach giáo dục 2017-2018.
- Tiếp nhận giáo viên mới; phân công nhiệm vụ từng giáo viên 
- Bắt đầu chương trình HKI: Từ ngày14/8/2017đến hết ngày 31/12/2017.
- Tham gia “Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm”.
-- Triển khai nhiệm vụ chuyên môn năm học mới, cập nhật các đổi mới trong năm học.
- Triển khai kế hoạch tổ chức các cuộc thi chuyên môn cấp Sở: thi học sinh giỏi lớp 12  cấp thành phố; Olympic 10,11 cấp thành phố; hướng dẫn HS nghiên cứu khoa học; dạy, học tích hợp…
	TTCM
TPCM

	Tháng 9/2017
	- Nộp kế hoạch giáo dục tổ chuyên môn năm học 2017-2018.

- Xây dựng kế hoạch BDTX cá nhân
- Tổ trưởng chuyên môn tham dự họp chuyên môn đầu năm do Sở  Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
- Kiểm tra nắm tình hình chuyên môn đầu năm học.
- Xây dựng kế hoạch giảng dạy. Chọn đội tuyển học sinh giỏi  khối 12 và Olympic khối 10,11; Thực hiện bồi dưỡng.

- Tham gia tập huấn ứng dụng công  nghệ thông tin trong dạy học
	TTCM

TPCM


	Tháng 10/2017
	Kiểm tra hoạt động chuyên môn HKI, thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra HKI.
- Kiểm tra dạy bồi dưỡng học sinh giỏi, Olympic.

- Báo điểm đợt 1: từ 02/10 đến 08/10/2017
- KSCL khối 10, 11; thi thử ĐH lần 1 (tuần  từ 09/10 đến 15/10/2017)
- Báo điểm lần 1 cho phụ huynh học sinh
	TTCM

TPCM

	Tháng 11/2017
	-  Kiểm tra  nội bộ giáo viên theo kế hoạch.
- Tổ chức các tiết dạy tốt; học tốt chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam. 
- Dự giờ một số giáo viên theo kế hoạch.
- Đẩy mạnh công tác phụ đạo học sinh yếu, kém.
-.Hướng dẫn kiểm tra tra học kỳ I.
	TTCM

TPCM

	Tháng 12/2017
	- Dự giờ theo kế hoạch.
- Hoàn tất hồ sơ kiểm tra nội bộ học kỳ I.
- Hoàn thành điểm số học kỳ I.
- Kiểm tra học kỳ I: Dự kiến từ 11/12 đến 23/12/2017

(Theo lịch Sở GD& ĐT)

- Tham gia thực hiện ngoại khóa cho học sinh khối 12 tại Đà Lạt
	TTCM

TPCM

	Tháng 01/2018
	- Bắt đầu chương trình học kỳ 2: Từ ngày  02/01/2018  đến ngày 26/5/2018
- Chốt danh sách học sinh dự thi học sinh giỏi lớp 12 cấp Thành phố
	TTCM

TPCM

	Tháng 02/2018
	- Dự giờ theo kế hoạch
-  Đẩy mạnh công tác Bồi dưỡng HS Giỏi và Olympic
- Nghỉ tết Âm lịch từ ngày 12/2/2018(27 tháng Chạp) đến hết ngày 23/02/2018( mùng 8 Tết)
	TTCM

TPCM

	Tháng 3/2018
	- Vào điểm đợt 1 học kì II: từ 26/2 đến hết ngày 04/3/2018
- Khảo sát chất lượng khối 10,11 lần 2; Thi thử đại học lần 2:  Tuần từ 05/3 đến 11/3/2018

- Ngoại khóa dưới sân trường
- Tham gia dự thi học sinh giỏi  khối 12 cấp thành phố: 07/3/2018

- Báo điểm cho phụ huynh lần 1 học kì II
- Tham gia hoạt động ngoại khóa khối 10 và 11
	TTCM

TPCM

	Tháng 4/2018
	- Kiểm tra  giáo viên theo kế hoạch
- Tham gia thi Olympic thành phố lần thứ 4 khối 10 và 11: tháng 4/2018

- Hoàn tất hồ sơ kiểm tra nội bộ học kì II
- Thực hiện hồ sơ  dự thi THPT Quốc gia năm 2018
- Hướng dẫn ôn tập chuẩn bị kiểm tra học kỳ 2 khối 10,11
- Kiểm tra học kỳ II: Từ 16/04 đến 6/5/2018 (Theo lịch Sở GD&ĐT)
- Lập danh sách học sinh yếu lớp 12 để phụ đạo
	TTCM

TPCM

	Tháng 5/2018
	- Kiểm tra hoạt động chuyên môn lớp 12; kế hoạch ôn tập thi tốt nghiệp, đại học
- Đánh giá, xếp loại Bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên
- Hoàn tất sổ điểm, đánh giá xếp loại học sinh
- Kiểm tra chéo hồ sơ học sinh các lớp (Học bạ, sổ gọi tên, ghi điểm,Thi thử THPT Quốc gia (lần 3)
	TTCM

TPCM

	Tháng 6, 7 /2018
	- Coi thi, chấm thi THPT quốc gia; thi tuyển sinh lớp 10 theo điều động của Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Tổ chức thi lại.

 - Tham gia hội họp; tập huấn
	TTCM

TPCM


	HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Thống Nhất
	          Gò Vấp, ngày 15  tháng 09  năm 2017
Tổ trưởng
                              Trần Thị Thu Hằng
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